
Thông báo về Quyền riêng tu' dành cho Nghiên cứu viên và Nhân 
viên khác tại trung tâm nghiên cứu 

Tham gia vào Nghiên cứu của AbbVie 

Giô'i thiệu 
AbbVie Inc., vài địa chỉ đăng ký tại 1 N Waukegan Rd, North Chicago, Illinois 60064, Hoa Kỳ, là 
một công ty du'çc phẩm sinh hçc, thuộc một tập đoàn toàn cầu tập trung phât triên câc phu'ang 
phâp điều trị và cài tiên hàng đầu trên toàn thê giài (sau đây gçi chung là “AbbVie” hogc “chûng 
tôi”). Tại AbbVie, chûng tôi rất cẩn trçng trong việc xû' lý dû' liệu câ nhân theo luật phâp hiện hành. 
Chûng tôi chỉ thu thập và sû' dụng thông tin cần thiêt đê đạt đu'çc câc mục đich đu'çc mô tà bên 
du'ài. Trong phạm vi ý nghĩa cCia luật bào vệ dû' liệu hiện hành, AbbVie Inc. là đan vị kiêm soât 
dû' liệu. 

Dû' liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về quý vị và lý do 
Theo dçi' kiên và nhu' một phần trong việc quý vị tham gia vào câc hoạt động nghiên cù'u và phât triên 
cCia AbbVie, chûng tôi c5 thê thu thập dû' liệu câ nhân về quý vị. AbbVie c5 thê thu thập dû' liệu câ 
nhân tù' nhiều nguôn khâc nhau, bao gôm trçi'c tiêp tù' quý vị (vi dụ: trong sa yêu lý lịch, hô sa hogc 
câc tài liệu hogc biêu mẫu khâc do AbbVie cung cấp cho quý vị) và giân tiêp (vi dụ: tù' trung tâm 
nghiên cù'u nai quý vị làm việc hogc tiên hành/hỗ trç câc hoạt động nghiên cù'u, hogc tù' câc nguôn 
c5 sẵn công khai, bao gôm câc nguôn trên mạng, c5 thê bao gôm câc trang web nhu' 
www.clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu và câc Danh sâch Cấm và Truất quyền và Hạn chê 
cCia FDA Hoa Kỳ đối vài câc nghiên cù'u viên lâm sàng). 

AbbVie c5 thê thu thập và sû' dụng một số hogc tất cà câc loại dû' liệu câ nhân sau: 

 chi tiết về cá nhân, chẳng hạn nhu' tên, tuổi, giài tinh và chi tiêt liên hệ cCia quý vị; 

 hình ảnh, video hoặc ghi âm thanh; 
 chi tiết về chuyên môn, chẳng hạn nhu' nai hành nghề, chù'c danh, lĩnh vçi'c y khoa mà quý vị 

đang hoạt động, trinh độ chuyên môn và câc hoạt động khoa hçc cCia quý vị (nhu' kinh nghiệm 
về thû' nghiệm lâm sàng tru'àc đây và việc tham gia câc nghiên cù'u tru'àc đây hogc sắp tài vài 
AbbVie và câc công ty khâc), công bố câc bài bâo và nghiên cù'u hàm lâm hogc khoa hçc, và tu' 
câch thành viên trong câc hiệp hội và hội đông; 

 chi tiết về tài chính, chẳng hạn nhu' thông tin liên quan đên thanh toân, bao gôm mã số thuê và 
số tiền chûng tôi thanh toân cho quý vị; và 

 chi tiết về tu'ơng tác vô'i chúng tôi, chẳng hạn nhu' loại cuộc hçp mà chûng tôi đã tổ chù'c, 
câc chCi đề đu'çc thào luận, kiên thù'c và câu hỏi cCia quý vị về hoạt động và sàn phẩm nghiên 
cù'u cCia chûng tôi. 

Dû' liệu câ nhân cCia quý vị sẽ đu'çc AbbVie xû' lý cho câc mục đich sau: 

 quàn lý mối quan hệ cCia chûng tôi vài quý vị, bao gôm lập kê hoạch, tổ chù'c và xem xét nghiên 
cù'u mà chûng tôi thçi'c hiện vài quý vị và liên hệ vài quý vị; 

 giûp đàm bào rằng chûng tôi cung cấp cho quý vị thông tin về câc hoạt động nghiên cù'u theo kê 
hoạch cCia AbbVie liên quan đên chuyên môn, mối quan tâm và sc thich cCia quý vị; 

 tuân thCi luật phâp và quy định hiện hành (vi dụ: liên quan đên cành giâc du'çc, đăng ký công 
khai câc nghiên cù'u lâm sàng mà quý vị tham gia trên câc trang web thiêt kê dành cho mục đich 
này, chẳng hạn nhu' www.clinicaltrials.gov hogc www.clinicaltrialsregister.eu, bâo câo minh bạch 
và hoàn thành bâo câo nghiên cù'u lâm sàng). 

Phâp luật hogc hçp đông không yêu cầu quý vị cung cấp dû' liệu câ nhân cCia quý vị cho AbbVie. Tuy 
nhiên, đê xem xét việc quý vị tham gia vào câc nghiên cù'u cCia AbbVie và duy tri mối quan hệ cCia 
chûng tôi vài quý vị, AbbVie cần xû' lý dû' liệu câ nhân cCia quý vị. 

Chia sẻ dû' liệu cá nhân của quý vị 
AbbVie c5 thê chia sẻ dû' liệu câ nhân cCia quý vị vài ngu'ời khâc, tùy tù'ng thời điêm, liên quan đên 
câc mục đich đu'çc mô tà trong thông bâo này. Đgc biệt, chûng tôi c5 thê cung cấp dû' liệu câ nhân 
cCia quý vị cho: 

 tất cà câc phâp nhân trong tập đoàn AbbVie, bao gôm AbbVie Inc. tại Hoa Kỳ vài tu' câch là 
công ty mẹ và phâp nhân AbbVie c quốc gia cCia quý vị đang hỗ trç nhà tài trç, nêu phù hçp 
(vi dụ, trong tru'ờng hçp ca sc dû' liệu chung cCia khu vçi'c hogc toàn cầu) cũng nhu' câc 
công ty và câ nhân mà chûng tôi c5 thê hçp tâc liên quan đên câc sâng kiên nghiên cù'u đu'çc 
đề xuất hogc thçi'c tê; 
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 càc công ty bên thù' ba cung cấp hàng hôa hogc dịch vy cho AbbVie, chẳng h?n nhu' tu' 
vấn phàp li', kiêm toàn, nhà cung cấp dịch vy công nghệ thong tin và nhà cung cấp dịch 
vy thû' nghiệm lâm sàng; 

 hội đông đ?o đù'c và càc co' quan chính phCi đgt & cà quôc gia cCia qui' vị và & càc quôc gia 
khàc, kê cà & Hoa K', no'i AbbVie tiên hành càc ho?t động nghiên cù'u cCia minh; 

 càc bên thù' ba khàc theo lệnh cCia tòa àn, đê bào vệ quyên lçi cCia AbbVie, hogc nêu 
phàp luật hogc quy trinh phàp li' cô yêu cầu khàc; và 

 càc bên mua hiện t?i hogc tiêm năng cCia càc doanh nghiệp cCia AbbVie trong tru'ô'ng 
hçp bàn, sàt nhập hogc mua l?i. 

Việc chia sẻ dû' liệu cà nhân cCia qui' vị nhu' đu'çc mô tà & trên cô thê bao gôm việc chuyên giao 
dû' liệu cà nhân cho càc quôc gia, kê cà càc quôc gia bên ngoài quôc gia cCia qui' vị, no'i mà luật 
bào vệ dû' liệu và quyên riêng tu' cô thê không tu'o'ng đu'o'ng nhu', hogc mù'c độ bào vệ giông nhu', 
& quôc gia cCia qui' vị. Đê đàm bào dû' liệu đu'çc bào vệ & mù'c độ phù hçp, dû' liệu cà nhân đu'çc 
chuyên giao trong nội bộ tập đoàn AbbVie, kê cà chuyên cho AbbVie Inc. & Hoa K', đu'çc thçi'c hiện 
theo thỏa thuận bào mật nội bộ. 

Tru'ô'ng hçp AbbVie sû' dyng càc nhà cung cấp dịch vy hogc cộng tàc vô'i càc đôi tàc nghiên cù'u cô 
quyên truy cập vào dû' liệu cà nhân, AbbVie sè yêu cầu càc nhà cung cấp dịch vy và đôi tàc nghiên 
cù'u đô phài bào vệ dû' liệu cCia qui' vị và xû' li' dû' liệu cà nhân cCia qui' vị theo thông bào bào vệ 
dû' liệu này và không cô myc đích nào khàc. M9i ho?t động chuyên giao dû' liệu cà nhân cho bên 
thù' ba bên ngoài quôc gia cCia qui' vị sè đu'çc thçi'c hiện tuân thCi theo càc quy định h?n chê chuyên 
dû' liệu quôc tê đu'çc àp dyng. 

Bảo vệ và lưu trû' dû' liệu cá nhân của quý vị 
AbbVie sè àp dyng càc biện phàp bào mật kỹ thuật và tổ chù'c phù hçp đê bào vệ dû' liệu cà nhân 
cCia qui' vị phù hçp vô'i luật bào mật dû' liệu và quyên riêng tu' hiện hành. Khi AbbVie duy tri một nhà 
cung cấp dịch vy bên thù' ba đê xû' li' dû' liệu cà nhân, nhà cung cấp đô sè đu'çc lçi'a ch9n cẩn thận 
và đu'çc yêu cầu sû' dyng càc biện phàp thích hçp đê bào vệ tính bào mật và an toàn cCia dû' liệu cà 
nhân. AbbVie chỉ lu'u giû' dû' liệu cà nhân cCia qui' vị chù'ng nào chting tôi còn tiêp tyc cộng tàc vô'i 
qui' vị vê càc vấn đê liên quan đên nghiên cù'u, trù' khi luật phàp và càc quy định liên quan đên thû' 
nghiệm lâm sàng và quy định Thçi'c hành lâm sàng tôt (GCP) yêu cầu hogc cho phép thô'i gian lu'u 
giû' lâu ho'n. 

Quyền của quý vị 
Qui' vị cô thê liên hệ vô'i AbbVie đê yêu cầu quyên truy cập vào dû' liệu cà nhân mà chting tôi xû' li' 
và chỉnh sû'a dû' liệu không chính xàc vê qui' vị và hoàn tất m9i dû' liệu chu'a hoàn chỉnh. Theo càc 
điêu kiện và yêu cầu cCia luật hiện hành, qui' vị cô thê phàn đôi việc chting tôi xû' li' dû' liệu cà nhân 
cCia qui' vị và yêu cầu chting tôi xôa dû' liệu cà nhân vê qui' vị, h?n chê xû' li' dû' liệu đô và chuyên 
dû' liệu cà nhân cCia qui' vị cho qui' vị hogc bên kiêm soàt dû' liệu khàc. Đê thçi'c hiện càc quyên 
cCia minh, qui' vị hãy liên hệ vô'i AbbVie bằng càch gû'i yêu cầu bào mật t?i abbvie.com/privacy-
inquiry.html.  
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